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STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên Ngành

1 BAFNIU12062 Huỳnh Thúy Diễm Nữ 07/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Banking and Financial Investment
2 BABAIU11223 Phan Lê Vũ Lộc Nam 19/12/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 Business Management
3 BABAIU12154 Nguyễn Đức Tường Nam 09/07/1993 Đồng Tháp 2012-2016 Business Management
4 BABAIU12188 Lê Tiến Hoàng Nam 10/11/1994 Lâm Đồng 2012-2016 Business Management
5 BABAIU12233 Lâm Túc Ngân Nữ 28/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Business Management
6 BABAIU12240 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 08/08/1994 Bình Định 2012-2016 Business Management
7 BAFNIU11018 Nguyễn Thị Lan Chi Nữ 02/09/1993 Quảng Nam 2011-2015 Corporate Finance
8 BAFNIU12141 Trịnh Xuân Linh Phụng Nữ 09/04/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Corporate Finance
9 BAFNIU13097 Lê Thị Minh Thúy Nữ 20/04/1995 Bình Định 2013-2017 Corporate Finance

10 BAFNIU13160 Trịnh Hoài Minh Hiếu Nam 23/11/1995 Tây Ninh 2013-2017 Corporate Finance
11 BAIU09472 Huỳnh Ngọc Kiều My Nữ 09/07/1990 Tp. Hồ Chí Minh 2009-2013 Finance and Accounting
12 BABAIU12036 Nguyễn Trương Minh Bảo Nam 21/11/1994 Cần Thơ 2012-2016 Hospitality Management
13 BABAIU12076 Bùi Đỗ Anh Đức Nam 30/11/1994 Bà Rịa Vũng Tàu 2012-2016 International Business
14 BABAIU10156 Bùi Vũ Minh Hoàng Nam 05/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh 2010-2014 Marketing
15 BABAIU12024 Đào Ngọc Quỳnh Nữ 18/07/1994 Vĩnh Long 2012-2016 Marketing
16 BABAIU13050 Lê Đào Phương Đình Nữ 30/12/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Marketing
17 BABAIU13145 Hồ Thanh Minh Nam 13/11/1995 Đăk Lăk 2013-2017 Marketing
18 BABAIU13204 Đỗ Thị Hoàng Oanh Nữ 05/06/1995 Quảng Ngãi 2013-2017 Marketing
19 BEBEIU12019 Trần Ngọc Việt Nam 24/01/1993 Gia Lai 2012-2016 Biomedical Engineering
20 BEBEIU12026 Đinh Thụy Thanh Hà Nữ 05/05/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biomedical Engineering
21 BTARIU12005 Phạm Thanh Thủy Nữ 02/12/1994 Khánh Hòa 2012-2016 Aquatic Resources Management
22 BTARIU12006 Trần Gia Linh Nữ 29/03/1993 Tây Ninh 2012-2016 Aquatic Resources Management
23 BTARIU12007 Trương Diễm Hân Nữ 30/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Aquatic Resources Management
24 BTBTIU11041 Dương Tự Minh Phương Nam 02/01/1993 Lâm Đồng 2011-2015 Biotechnology
25 BTBTIU11158 Nguyễn Thành Công Nam 04/05/1993 Tiền Giang 2011-2015 Biotechnology
26 BTBTIU12007 Nguyễn Thùy Như Nguyện Nữ 26/04/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology
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27 BTBTIU12008 Nguyễn Ngọc Thùy Giang Nữ 09/11/1994 Hà Nội 2012-2016 Biotechnology
28 BTBTIU12032 Lê Phước Bảo Khanh Nam 26/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology
29 BTBTIU12053 Võ Ngọc Triều Nữ 18/01/1994 Sông Bé 2012-2016 Biotechnology
30 BTBTIU12058 Cô Ngọc Anh Khoa Nữ 08/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology
31 BTBTIU12086 Mạc Đằng Giang Nam 31/05/1994 Hải Phòng 2012-2016 Biotechnology
32 BTFTIU12011 Hồ Quang Lộc Nam 09/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Food Technology
33 BTFTIU12013 Lê Minh Tự Tánh Nam 13/04/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Food Technology
34 BTFTIU12035 Phạm Hải Sơn Tùng Nam 09/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Food Technology
35 CECEIU12002 Nguyễn Tăng Đạt Nam 14/11/1994 Quảng Ngãi 2012-2016 Civil Engineering
36 CECEIU12005 Cao Hoàng Hải Duy Nam 06/04/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Civil Engineering
37 CECEIU12012 Lê Quốc Việt Nam 15/02/1994 Gia Lai 2012-2016 Civil Engineering
38 CECEIU12033 Nguyễn Huỳnh Hữu Phúc Nam 15/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Civil Engineering
39 CECEIU12034 Võ Hà Phan Nam 18/07/1994 Tây Ninh 2012-2016 Civil Engineering
40 CECEIU12046 Lê Duy Luân Nam 25/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Civil Engineering
41 IEIEIU11038 Nguyễn Thanh Huy Nam 30/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 Industrial and Systems Engineering
42 IEIEIU12041 Trương Thúc Nhân Nam 18/07/1994 Lâm Đồng 2012-2016 Industrial and Systems Engineering
43 ITITIU12001 Nguyễn Hoàng Giang Nam 30/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Computer Science


